Chủ đề: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

 (4 tiết)  

I) Vị trí giới hạn của khu vực và đặc điểm tự nhiên:

1. Vị trí địa lí:
- Nằm giữa vĩ độ: 10,50N và 28,50B.

- Gồm 2 bộ phận: Có 11 quốc gia

+ Phần đất liền: Bán đảo Trung Ấn

+ Phần hải đảo: Quần đảo Mã Lai.

- Ý nghĩa: Là cầu nối giữa 2 châu lục và nối giữa 2 đại dương => Ngày nay có vai trò hết sức quan trọng
2. Đặc điểm tự nhiên:
	Tự nhiên
	Phần đất liền
	Phần hải đảo

	2.1 Địa hình
	- Chủ yếu diện tích là núi 

+ Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính là Tây Bắc-Đông Nam, Bắc và Nam.
+ Xen giữa là các cao nguyên thấp, địa hình bị chia cắt mạnh.

- Đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển hoặc cửa sông.
	- Nằm trong vùng vỏ Trái Đất không ổn định. Thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa.

- Có cả núi và đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.

	2.2 Khoáng sản
	- Có nhiều tài nguyên quan trọng: sắt, đồng, dầu mỏ, khí đốt
	- Có nhiều khoáng sản: Dầu mỏ, khí đốt, sắt, than…

	2.3. Khí hậu và cảnh quan
	- Nhiệt đới gió mùa: Chi 2 mùa rõ rệt

- Xích đạo: nóng ẩm mưa nhiều

- Chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới

- Sâu trong nội địa có rừng thưa và xa van, cây bụi
	- Chủ yếu khí hậu xích đạo

- Thường có bão nhiệt đới tàn phá

· Chủ yếu là rừng rậm thường xanh quanh năm.

	2.4. Sông ngòi
	- Có nhiều sông lớn: S.Mê-kông, S.Hồng, S.Xa-lu-en, S.Mê-nam.

- Chế độ nước chảy theo mùa.
	- Sông nhỏ , ngắn

- Chế độ nước chảy điều hòa.




 II) Đặc điểm dân cư – xã hội

1. Đặc điểm dân cư:

- Năm 2002 Đông Nam Á có 536 triệu dân => Là khu vực đông dân, nguồn lao động dồi dào.

-  Mật độ dân số 119 người/km2 bằng mức trung bình của châu Á và cao hơn trung bình của thế giới..

- Tỉ lệ gia tăng dân số: 1,5% cao hơn mức trung bình của châu Á và thế giới

- Đa dạng về ngôn ngữ, tôn giáo: 

+ Tôn giáo:  Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Ki-Tô giáo...

- Sự phân bố không đồng đều:

+ Tập trung đông ở các đồng bằng và ven biển

+ Thưa thớt ở miền núi và cao nguyên.

2. Đặc điểm xã hội:
a.Nét tương đồng 

- Về lịch sử từng là thuộc địa của thực dân cùng đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập. 

- Trong phong tục tập quán sinh hoạt sản xuất: Trồng lúa nước, chăn nuôi trâu bò lấy sức kéo. Gạo là lương thực chính. Có những lễ hội, những làn điệu dân ca, cư trú thành bản làng…

b. khác biệt

- Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc

- Trong phong tục tập quán sinh hoạt.và sản xuất

- Trong quan hệ hợp tác toàn diện.

- Mỗi dân tộc có thể chế chính trị khác nhau.

- Có những nét văn hóa đặc sắc riêng của từng dân tộc.

- Tín ngưỡng khác nhau.

*  Thuận lợi: 

+ Dân cư đông: Có nguồn lao dộng dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.

+ Đa dạng về văn hóa: Hợp tác phát triển du lịch

+ Có những nét tương đồng dễ hòa hợp trong sự hợp tác toàn diện

· Khó khăn:

+ Sự khác biệt về ngôn ngữ: khó khăn trong giao tiếp.

+ Có sự phát triển chênh lệch về kinh tế.

III. Đặc điểm kinh tế

1. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á
- Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc:

+ Giai đoạn 1990 - 1996: Mức tăng trưởng phát triển khá nhanh, tăng cao.

+ Giai đoạn 1997 - 1998: Mức tăng trưởng âm do khủng hoảng tài chính.

+ Giai đoạn 1998 - 2000: Mức tăng trưởng lại khá nhanh. 

- Trong quá trình phát triển kinh tế nhiều nước chưa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường dẫn đến thiên tai tàn phá đe dọa sự phát triển bền vững của khu vực.

2. Cơ cấu kinh tế đang có sự thay đổi:
- Các nước ĐNA có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa: Tỉ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm, tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ có xu hướng tăng. 
- Nông nghiệp: Trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp nhiệt đới.

- Công nghiệp: Khai thác khoáng sản, luyện kim, cơ khí , chế tạo máy, hóa chất…

- Sự phân bố các ngành sản xuất chủ yếu tập trung ở ven biển.

IV. Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

a. Thành lập: 8/8/1967 : 

+ Ban đầu có 5 thành viên: Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Mã-lai.

+ Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 1/7/1995.

+ Ngày nay có 10 quốc gia thành viên. (Ngày 4/3/2020 Đông-ti-mo đã nộp đơn xin gia nhập).
b. Mục tiêu chung: Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội 

c. Nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội:
a) Thuận lợi:

- Vị trí gần gũi thuận lợi cho việc giao thông đi lại hợp tác với nhau.

- Có những nét tương đồng trong sản xuất, sinh hoạt, trong lịch sử nên rất dễ dàng hòa hợp.

b) Những biểu hiện của sự hợp tác:

- Các nước cùng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

- Nước phát triển giúp đỡ nước còn kém phát triển hơn .

- Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

- Xây dựng các hệ thống đường giao thông nối liền các nước trong khu vực.

- Phối kết hợp cùng khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê-kông.

- Đoàn kết , hợp tác cùng giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển.

3.Việt Nam trong ASEAN:

a. Cơ hội:Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển đất nước cả về kinh tế - xã hội.

b. Khó khăn - Thách thức lớn  :

+ Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội

+ Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ..

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1/ Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 cho biết Đông Nam Á thuộc đới khí hậu gì và có các kiểu khí hậu nào, Kể tên các đới cảnh quan của Đông Nam Á?

2/ Quan sát tập bản đồ địa lí 8 (phần khu vực Đông Nam Á) Nêu tên các quốc gia thuộc ĐNA và thủ đô các quốc gia đó?

3/ Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 đọc tên các dãy núi và đồng bằng ở Đông Nam Á. 
4/ Nêu những thuận lợi và khó khăn trong điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á?

5/ Hiệp hội các nước  Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm bao nhiêu, hiện nay có tất cả bao nhiêu thành viên, Việt Nam gia hập ASEAN năm nào?
6/ Mục tiêu hợp tác hiện nay của ASEAN. Trong ASEAN Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn thách thức gì?

7/ Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 nêu các trung tân công nghiệp ở Đông Nam Á và kể tên các ngành công nghiệp trong các trung tâm công nghiệp đó?

8/ Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 cho biết các loại cây trồng vật nuôi ở Đông Nam Á?
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài 2 (trang 57 sgk Địa Lí 8): Dựa vào bẳng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó?

Lời giải:

- Vẽ biểu đồ:

(Xử lí số liệu: chuyển số liệu về dạng tương đối (%). So với thế giới, lúa ở Đông Nam Á chiếm 26,2%, lúa của châu Á chiếm 71,3%. So với thế giới, cà phê ở Đông Nam á chiếm 19,2%, cà phê của châu Á chiếm 24,7%)
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Biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và châu Á so với thế giới năm 2000
- Giải thích: các nước ở Đông Nam Á có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó do điều kiện tự nhiên thuận lợi: đồng bằng phù sa màu mở, khí hậu nóng ẩm quanh năm, nguồn nước tươi dồi dào và do truyền thống canh tác lâu đời (cây công nghiệp cũng đã được đưa vào các nước Đông Nam Á từ vài tram năm nay).
Bài 3 (trang 61 sgk Địa Lí 8): Vẽ biểu đồ cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bản số liệu 17.1?

Lời giải:
- Vẽ biểu đồ:
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Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đâu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001.

- Nhận xét:

  + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.

  + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (2074 USD), tiếp theo là Bru-nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).

  + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô-nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (28USD).

  + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam…
PHIẾU KIỂM TRA
Họ và tên: …………………………………..

Lớp: …………………………………………
	ĐIỂM


	Lời phê của Giáo viên

	
	


Câu 1: Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 cho biết Đông Nam Á thuộc đới khí hậu gì và có các kiểu khí hậu nào, Kể tên các đới cảnh quan của Đông Nam Á? (2 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Quan sát tập bản đồ địa lí 8 (phần khu vực Đông Nam Á) Nêu tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á và thủ đô các quốc gia đó? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Nêu những thuận lợi và khó khăn trong điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á? (2 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Mục tiêu hợp tác hiện nay của ASEAN? Trong ASEAN Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn thách thức gì (2 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 nêu các trung tân công nghiệp ở Đông Nam Á và kể tên các ngành công nghiệp trong các trung tâm công nghiệp đó? (2 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CCâu 6: Quan sát tập bàn đồ địa lí 8 cho biết các loại cây trồng vật nuôi ở Đông Nam Á (1 điểm)

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hết

Lưu ý: nộp bài (đánh máy, viết tay, chụp ảnh bải làm) gửi bài cho giáo viên xin liên hệ 
Cô Trần Thị Thu Liễu

Mail: 80tranthithulieu@gmail.com
Thông qua tin nhắn enetviet

Số điện thoại 0338080678 (zalo)

Masenger: Phuhaotran

Trường học kết nối

Học sinh tùy chọn hình thức  gửi bài nếu gửi bài thành công GV sẽ trả lởi phản hồi

Gặp trực tiếp tại trường vào thứ 2, 4, 6 từ 8g30 đến 10g

